
Phụ lục  

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHỐI TRƯỞNG 

 KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2025 - 2026 

 (Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày        tháng 4 năm 2026  

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

 

I. Khối thi đua các Trường Mầm non, Mẫu giáo (35 khối) 

 

STT Tên Khối Trưởng khối 

1 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 1 
Trường Mầm non Tây Đô 

2 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 2 
Trường Mầm non Hoa Cúc 

3 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 3 
Trường Mầm non Hoa Mai 

4 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 4 
Trường Mầm non Việt Mỹ 

5 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 5 
Trường Mầm non Quân Khu 9 

6 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 6 
Trường Mầm non Bé Ngoan 2 

7 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 7 
Trường Mầm non Hoa Hồng 

8 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 8 
Trường Mầm non Hướng Dương 

9 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 9 
Trường Mầm non Tân Lộc 

10 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 10 
Trường Mẫu giáo Họa Mi 

11 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 11 
Trường Mầm non Hoa Hồng 

12 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 12 
Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 

13 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 13 
Trường Mầm non 1/6 

14 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 14 
Trường Mầm non Sơn Ca 

15 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 15 
Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ 

16 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 16 
Trường Mầm non Vĩnh Thạnh 5 

17 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 17 
Trường Mầm non Thạnh Quới 
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18 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 18 
Trường Mầm non Thạnh Phú 1 

19 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 19 
Trường Mầm non Giai Xuân 

20 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 20 
Trường Mầm non thị trấn Thới Lai 

21 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 21 
Trường Mẫu giáo Tuổi Hoa 

22 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 22 
Trường Mẫu giáo Cây Dương 

23 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 23 
Trường Mầm non Anh Đào 

24 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 24 
Trường Mẫu giáo Vĩnh Tường 

25 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 25 
Trường Mầm non Vĩnh Thuận Tây 

26 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 26 
Trường Mầm non Hương Sen 

27 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 27 
Trường Mầm non Thạnh Phú 

28 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 28 
Trường Mầm non Tài Văn 

29 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 29 
Trường Mầm non Thị trấn Châu Thành 

30 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 30 
Trường Mầm non Hoa Hồng 

31 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 31 
Trường Mầm non Long Hưng 

32 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 32 
Trường Mầm non thị trấn Long Phú 

33 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 33 
Trường Mầm non Họa Mi 

34 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 34 
Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 

35 
Khối các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo 35 
Trường Mầm non thị trấn Cù Lao Dung 

 

II. Khối thi đua các Trường Tiểu học (45 khối) 

 

STT Tên Khối Trưởng khối 

1 Khối các Trường Tiểu học 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản 

2 Khối các Trường Tiểu học 2 Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 
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3 Khối các Trường Tiểu học 3 Trường Tiểu học Bình Thủy 2 

4 Khối các Trường Tiểu học 4 Trường Tiểu học Long Hòa 1 

5 Khối các Trường Tiểu học 5 Trường Tiểu học Thạnh Hòa 

6 Khối các Trường Tiểu học 6 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền 

7 Khối các Trường Tiểu học 7 Trường Tiểu học Trưng Vương 

8 Khối các Trường Tiểu học 8 Trường Tiểu học Trà An 

9 Khối các Trường Tiểu học 9 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 

10 Khối các Trường Tiểu học 10 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

11 Khối các Trường Tiểu học 11 Trường Tiểu học Hùng Vương 

12 Khối các Trường Tiểu học 12 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 

13 Khối các Trường Tiểu học 13 Trường Tiểu học Hùng Vương 

14 Khối các Trường Tiểu học 14 Trường Tiểu học 1 Phường 1 

15 Khối các Trường Tiểu học 15 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1 

16 Khối các Trường Tiểu học 16 Trường Tiểu học phường Ngã Năm 

17 Khối các Trường Tiểu học 17 Trường Tiểu học Cờ Đỏ 1 

18 Khối các Trường Tiểu học 18 Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh 1 

19 Khối các Trường Tiểu học 19 Trường Tiểu học Thạnh An 

20 Khối các Trường Tiểu học 20 Trường Tiểu học Thị Trấn Phong Điền 1 

21 Khối các Trường Tiểu học 21 Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 

22 Khối các Trường Tiểu học 22 Trường Tiểu học Đông Bình 2 

23 Khối các Trường Tiểu học 23 Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3 

24 Khối các Trường Tiểu học 24 Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 2 

25 Khối các Trường Tiểu học 25 Trường Tiểu học Trường Long Tây 1 

26 Khối các Trường Tiểu học 26 Trường Tiểu học Tân Long 1 

27 Khối các Trường Tiểu học 27 Trường Tiểu học Cây Dương 2 
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28 Khối các Trường Tiểu học 28 Trường Tiểu học Vị Đông 1 

29 Khối các Trường Tiểu học 29 Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp 

30 Khối các Trường Tiểu học 30 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

31 Khối các Trường Tiểu học 31 Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1 

32 Khối các Trường Tiểu học 32 Trường Tiểu học Thạnh Phú 1 

33 Khối các Trường Tiểu học 33 Trường Tiểu học Ngọc Tố 2 

34 Khối các Trường Tiểu học 34 Trường Tiểu học thị trấn Trần Đề B 

35 Khối các Trường Tiểu học 35 Trường Tiểu học Liêu Tú C 

36 Khối các Trường Tiểu học 36 Trường Tiểu học Phú Tâm A 

37 Khối các Trường Tiểu học 37 Trường Tiểu học An Hiệp A 

38 Khối các Trường Tiểu học 38 Trường Tiểu học Phú Lộc 1 

39 Khối các Trường Tiểu học 39 Trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa 

40 Khối các Trường Tiểu học 40 Trường Tiểu học Thuận Hưng C 

41 Khối các Trường Tiểu học 41 Trường Tiểu học Long Phú A 

42 Khối các Trường Tiểu học 42 Trường Tiểu học Trường Khánh A 

43 Khối các Trường Tiểu học 43 Trường Tiểu học Kế Sách 1 

44 Khối các Trường Tiểu học 44 Trường Tiểu học An Lạc Tây 

45 Khối các Trường Tiểu học 45 Trường Tiểu học An Thạnh 2B 

 

III. Khối thi đua các Trường Trung học cơ sở (24 khối) 

 

STT Tên Khối Trưởng khối 

1  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 1 
Trường THCS Trần Hưng Đạo 

2  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 2 
Trường THCS Lương Thế Vinh 

3  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 3 
Trường THCS Thốt Nốt 

4  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 4 
Trường THCS Châu Văn Liêm 
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5  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 5 
Trường THCS Trịnh Văn Thì 

6  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 6 
Trường THCS Nguyễn Trãi 

7  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 7 
Trường THCS Dương Kỳ Hiệp 

8  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 8 
Trường THCS Châu Văn Đơ 

9  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 9 
Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ 

10  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 10 
Trường THCS Vĩnh Thạnh 2 

11  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 11 
Trường THCS Nhơn Nghĩa 

12  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 12 
Trường THCS thị trấn Thới Lai 

13  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 13 
Trường THCS Tân Hòa 

14  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 14 
Trường THCS Tân Long 

15  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 15 
Trường THCS Ngô Quốc Trị 

16  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 16 
Trường THCS Trương Tấn Lập 

17  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 17 
Trường THCS Thạnh Quới 

18  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 18 
Trường THCS thị trấn Lịch Hội Thượng 

19  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 19 
Trường THCS thị trấn Châu Thành 

20  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 20 
Trường THCS Phú Lộc 

21  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 21 
Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 

22  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 22 
Trường THCS Thị trấn Long Phú 

23  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 23 
Trường THCS Kế Sách 

24  
Khối các Trường Trung học 

cơ sở 24 
Trường THCS An Thạnh 1 
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IV. Khối thi đua các Trường Trung học phổ thông (09 khối) 

 

STT Tên Khối Trưởng Khối 

1 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 1 
Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 

2 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 2 
Trường THPT Nguyễn Khuyến 

3 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 3 
Trường THPT Nguyễn Minh Quang 

4 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 4 
Trường THPT Tân Phú 

5 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 5 
Trường THPT An Ninh 

6 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 6 
Trường THCS và THPT Trường Xuân 

7 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 7 
Trường THCS và THPT Long Hưng 

8 
Khối các Trường Trung học 

phổ thông 8 
Trường THPT FPT Cần Thơ 

9 

Khối các Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Bình Thủy 
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